
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Hải Phòng, ngày        tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt thủ tục hành chính đặc thù đủ điều kiện cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần 

và phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng 

Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 về thực hiện thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch 

vụ công quốc gia; Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành 

trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

155/TTr-SKHCN ngày 21/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính đặc thù điều 

đủ kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một 

phần và phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (Chi tiết, tại Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Sở Khoa học 

và Công nghệ và các đơn vị liên quan điện tử hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai, tích hợp, 

kết nối với các hệ thống, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo phương án tái cấu trúc 

quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này 

trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục KSTTHC-BTP; 

- CT, PCT UBND TP H.M.Cường; 

- Các PCVP UBND TP; 

- Các phòng, đơn vị: TTPVHCC, XD&CT; 

- Cổng TTĐTTP; 

- Lưu: VT, N.T.An. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Cường 
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Phụ lục I 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG 

TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC QUY 

TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /5/2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 
PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP 

 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH, MỘT PHẦN 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG 

CẤP DVCTT TOÀN TRÌNH 

1 1.014886 Thủ tục cấp phép thử nghiệm có kiểm soát 

2 1.014887 Thủ tục điều chỉnh thử nghiệm có kiểm soát 

3 1.014890 Thủ tục gia hạn thử nghiệm có kiểm soát 

4 1.014985 

Thủ tục hỗ trợ chính sách phát triển nguồn nhân lực trong 

lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng, giai đoạn 2025 – 2030 

II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG 

CẤP DVCTT MỘT PHẦN 

1 1.014843 
Thủ tục xét duyệt hồ sơ hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo 

2 1.014884 
Thủ tục xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí thuê tài sản 

kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ 
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PHẦN II 

PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

1. Thủ tục cấp phép thử nghiệm có kiểm soát (1.014886) 

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỒNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Đăng nhập 

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

Hệ thống phần mềm Văn 

phòng điện tử 

Tái sử dụng (nếu có), đính 

kèm thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Kiểm tra thông tin hồ sơ, thẩm 

định hồ sơ/phê duyệt kết quả 

Điền thông tin vào 

biểu mẫu điện tử 

Trả kết quả 

Kết quả điện tử 

Hệ thống đăng ký doanh 

nghiệp của Bộ Tài chính 
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2. Thủ tục điều chỉnh thử nghiệm có kiểm soát (1.014887) 

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỒNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Đăng nhập 

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

Hệ thống phần mềm Văn 

phòng điện tử 

Tái sử dụng (nếu có), đính 

kèm thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Kiểm tra thông tin hồ sơ, thẩm 

định hồ sơ/phê duyệt kết quả 

Điền thông tin vào 

biểu mẫu điện tử 

Trả kết quả 

Kết quả điện tử 
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3. Thủ tục gia hạn thử nghiệm có kiểm soát (1.014890) 

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỒNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Đăng nhập 

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

Hệ thống phần mềm Văn 

phòng điện tử 

Tái sử dụng (nếu có), đính 

kèm thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Kiểm tra thông tin hồ sơ, thẩm 

định hồ sơ/phê duyệt kết quả 

Điền thông tin vào 

biểu mẫu điện tử 

Trả kết quả 

Kết quả điện tử 
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4. Thủ tục hỗ trợ chính sách phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2025 - 2030 (1.014985) 

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỒNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Đăng nhập 

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

Hệ thống phần mềm Văn 

phòng điện tử 

Tái sử dụng (nếu có), đính 

kèm thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Kiểm tra thông tin hồ sơ, thẩm 

định hồ sơ/phê duyệt kết quả 

Điền thông tin vào 

biểu mẫu điện tử 

Trả kết quả 
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5. Thủ tục xét duyệt hồ sơ hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo (1.014843) 

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỒNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Đăng nhập 

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

Hệ thống phần mềm Văn 

phòng điện tử 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Kiểm tra thông tin hồ sơ, thẩm 

định hồ sơ/phê duyệt kết quả 

Điền thông tin vào 

biểu mẫu điện tử 

Trả kết quả 

Kết quả điện tử 

Hệ thống đăng ký doanh 

nghiệp của Bộ Tài chính 
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2. Thủ tục xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí thuê tài sản kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ (1.014884) 

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỒNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Đăng nhập 

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

Hệ thống phần mềm Văn 

phòng điện tử 

Tái sử dụng (nếu có), đính 

kèm thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Kiểm tra thông tin hồ sơ, thẩm 

định hồ sơ/phê duyệt kết quả 

Điền thông tin vào 

biểu mẫu điện tử 

Trả kết quả 

Kết quả điện tử 

Hệ thống đăng ký doanh 

nghiệp của Bộ Tài chính 
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